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I. Phần tự luận: 5 đ

1.Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương? (1,5 đ)
2. Châu Âu có các kiểu môi trường tự nhiên  nào? Phân bố ở đâu ? (2 đ)
3.Trình bày đặc điểm sông ngòi châu Âu. (1,5 đ)
II. Phần kĩ năng: (5 đ)
Câu 1. Dựa vào  bảng số liệu sau, nhận xét về nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ: (1đ)
NÔNG NGHIỆP CÁC NƯỚC BẮC MĨ ( Năm 2001)

	Tên nước
	Dân số

(triệu người)
	Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp ( %)
	Lương thực có hạt

(triệu tấn)
	Bò 
( triệu con)
	Lợn
(triệu con)

	Ca-na-da
	31
	2,7
	44,25
	12,99
	12,6

	Hoa-Kì
	284,5
	4,4
	325,31
	97,27
	59,1

	Mê-hi-cô
	99,6
	28,0
	29,73
	30,6
	17,7


2. Dựa vào bảng số liệu dưới đây nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương . ( 2 đ)
	Tên nước
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số

(triệu người)
	Mật độ dân số (người/km2)
	Tỉ lệ dân thành thị

	Toàn châu Đại Dương
	8537
	31
	3,6
	69

	Pa- pua Niu Ghi- nê
	463
	5
	10,8
	15

	Ô- xtrây-li-a
	7741
	19,4
	2,5
	85

	Va- nu- a- tu
	12
	0,2
	16,6
	21

	Niu di- len
	271
	3,9
	14,4
	77
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3. Quan sát hình,cho biết dãy An-pơ có bao nhiêu đai thực vật. Kể tên các đai thực vật theo chiều cao của dãy An pơ ? Vì sao có sự thay đổi đó? ( 2 đ )
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I. PHẦN TỰ LUẬN
 Câu1.  - Dân cư phân bố không đều.(0,25 đ)
  -  Mật độ dân số thấp nhất thế giới. (0,25 đ)
              - Tỉ lệ dân thành thị cao. (0,25 đ)
- Thành phần dân cư gồm: dân bản địa chiếm 20%  và dân nhập cư chiếm 80% dân số.(0,75 đ)

Câu 2. 
 Có 4 kiểu môi trường chính : .(0,25 đ)
+ Ôn đới hải dương : .(0,25 đ) Ở ven bờ biển Tây Âu . .(0,25 đ)
+ Ôn đới lục địa : .(0,25 đ) những nơi vào sâu trong đất liền .(0,25 đ)
+ Địa trung hải : .(0,25 đ)ở phía nam .(0,25 đ)
+ Núi cao : điển hình là núi Anpơ .(0,25 đ)
Câu 3: 
- Sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào (Đa-nuyp, Rai-nơ, Vôn-ga). (0,5 đ)
- Các sông đổ ra Bắc Băng Dương thường đóng băng trong mùa đông. (0,5 đ)
- Nhiều sông được nối với nhau bởi các kênh đào, tạo thành một hệ thống đường thủy dày đặc . (0,5 đ)
II. PHẦN KĨ NĂNG
Câu 1
Nhận xét : Có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp ( Hoa Kì, Ca-na-da)(0,5 đ) nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn. (0,5 đ)

Câu 2
 Mật độ dân số: 

Toàn châu lục: thấp 3,6 người/km2    .
(0,25 đ)
     Cao nhất : Va-nu- a- tu 16,6 người/km2
.(0,25 đ)
     Thấp nhất : Ô-xtrây-li-a 2,5 người/km2      .(0,25 đ)
  Tỉ lệ dân thành thị :

Toàn châu lục : tương đối cao 69%. 

(0,25 đ)
     Cao nhất : Ô-xtrây-li-a  85%
  (0,25 đ)


     Thấp nhất : Pa- pua- niu- ghi- nê  15%
(0,25 đ)
Nhận xét chung : Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp, phân bố không đều, (0,25 đ) tỉ lệ dân thành thị thuộc loại cao trên thế giới. (0,25 đ)
Câu 3

*  An pơ có 4 vành đai thực vật ( 0,25 đ)

- Từ 200- 800m : Đồng ruộng , làng mạc  
( 0,25 đ)

- Từ 800-1800m : rừng hỗn giao  

( 0,25 đ)

- Từ 1800 – 2200m : rừng lá kim  

( 0,25 đ)

- 2200-3000m : Đồng cỏ núi cao  

( 0,25 đ)

- Vì càng lên cao nhiệt độ càng giảm, lượng mưa thay đổi ( khí hậu thay đổi( thực vật thay đổi theo.   ( 0,75 đ)
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Băng tuyết 


vĩnh viễn





Đồng cỏ núi cao





Rừng lá kim





Rừng hỗn giao





Đồng ruộng,làng mạc








